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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 
 

Số: 487/QĐ-CVHHQN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy định giá dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu thuyền  

trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH 

 

 Căn cứ Quyết định số 599 QĐ/TCCB-LĐ ngày 06 tháng 4 năm 1991 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Bưu điện (nay là Bộ Giao thông vận tải) về 

việc thành lập Cảng vụ Quảng Ninh (nay là Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh); 

 Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; 

 Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch 

vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại 

cảng biển Việt Nam; 

 Căn cứ Công văn số 4180/CHHVN-TC ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Cục Hàng hải Việt Nam về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; 

 Căn cứ Công văn số 1352/CHHVN-TC ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Cục 

Hàng hải Việt Nam về Phương án quản lý, khai thác các tài sản gói thầu số 4 và 

vốn dư gói thầu số 1 thuộc dự án ĐTXD Cảng Cái Lân; 

 Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 04 tháng 7 năm 2022 về việc Điều chỉnh 

giá dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa trong vùng nước 

cảng biển Quảng Ninh của 02 tàu lai Cái Lân 06 và Cái Lân 08; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế hàng hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Quy định giá dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu thuyền trong 

vùng nước cảng biển Quảng Ninh (theo bảng giá dịch vụ đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/7/2022 và thay 

thế Quyết định số 417/QĐ-CVHHQN ngày 09/6/2021 của Giám đốc Cảng vụ 

Hàng hải Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định giá dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu 

thuyền trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh. 
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 Điều 3. Trưởng các phòng, Đại diện thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục HHVN (để b/c); 

- Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh (để b/c); 

- Lưu: VT, PCHH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Thành 
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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LAI DẮT, HỖ TRỢ TÀU THUYỀN 

TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN QUẢNG NINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-CVHHQN ngày 05/7/2022 của  

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh) 
 

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ TÀU LAI 
(Từ ngày 09/7/2022) 

Stt Tên tàu lai 
Loại tàu thuyền 

phục vụ hỗ trợ 

Đơn giá 

Tàu thuyền hoạt 

động hàng hải  

nội địa 
 

(bao gồm thuế GTGT) 

Tàu thuyền 

hoạt động hàng 

hải quốc tế 

Tàu khách 

quốc tế 

1 
Cái Lân 06 

(CL06) 

Theo Nội quy 

cảng biển 
8.100.000 vnđ/giờ 500 USD/giờ 400 USD/giờ 

2 
Cái Lân 08 

(CL08) 

Theo Nội quy 

cảng biển 
8.100.000 vnđ/giờ 500 USD/giờ 400 USD/giờ 

Ghi chú: Đối với các tàu thuyền theo yêu cầu phục vụ: lai dắt, hỗ trợ hành trình trên luồng hoặc 

trực phục vụ thì tùy thuộc vào tình hình thực tế về: Cung đường, thời tiết, loại tàu phục vụ, cách 

thức phục vụ hỗ trợ... sẽ thỏa thuận đơn giá dịch vụ phù hợp. 
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